CHỦ ĐỀ : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1: Một người lái ô tô dự định đi từ Hà Nội đến Nam Định với vận tốc 48km/h. Nhưng sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn đường trong 10 phút. Do đó, để kịp đến Nam Định đúng thời gian đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 6km/h. Tính quãng đường Hà Nội –Nam Định.
Bài 2: Mẹ bạn Lan gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là a% (a là một số cho trước) và lãi tháng này được tính gộp vào vốn cho tháng sau.
a) Hãy viết biểu thức biểu thị:
   + Số tiền lãi sau tháng thứ nhất;
   + Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có được sau tháng thứ nhất;
   + Tổng số tiền lãi có được sau tháng thứ hai.
b) Nếu lãi suất là 1,2% (tức là a = 1,2) và sau 2 tháng tổng số tiền lãi là 482,88 nghìn đồng, thì lúc đầu mẹ bạn Lan đã gửi bao nhiêu tiền tiết kiệm?
Bài 3: Một canô xuôi dòng từ bến Cần Giờ đến bến Vũng Tàu  mất 4 giờ và ngược dòng từ bến Vũng Tàu về bến Cần Giờ mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến Cần Giờ và Vũng Tàu, biết rằng vận tốc của dòng nước là 2 km/h.
Bài 4: Biết rằng 200g một dung dịch chứa 50g muối natriclorua. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa 20% muối natriclorua?
Bài 5: Để khuyến khích tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính theo kiểu lũy tiến, nghĩa là nếu người sử dụng càng nhiều điện thì giá mỗi số điện (1kw/h) càng tăng lên theo các mức như sau:
Mức thứ nhất: Tính cho 100 số điện đầu tiên;
Mức thứ hai: Tính cho số điện thứ 101 đến 150, mỗi số đắt hơn 150 đồng so với mức thứ nhất;
Mức thứ ba: Tính cho số điện thứ 151 đến 200, mỗi số đắt hơn 200 đồng so với mức thứ hai;
v.v...
Ngoài ra người sử dụng còn phải trả thêm 10% thuế giá trị gia tăng (thuế VAT).
Tháng vừa qua, nhà bạn Hùng dùng hết 165 số điện và phải trả 95700 đồng. Hỏi mỗi số điện ở mức thứ nhất giá là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải
Bài 1: 
Gọi quãng đường Ô tô dừng đợi tàu - Nam Định dài là x (km; x > 0).
Vận tốc dự tính là: 48 km/h
⇒ Thời gian dự tính đi quãng đường ô tô dừng đợi tàu- Nam Định :  (giờ).
Thực tế ô tô đi quãng đường ô tô dừng đợi tàu- Nam Định với vận tốc bằng 48 + 6 = 54 (km/h).
⇒ Thời gian thực tế ô tô đi quãng đường ô tô dừng đợi tàu- Nam Định là:  (giờ).
Thời gian chênh nhau giữa dự tính và thực tế chính là thời gian ô tô đợi tàu hỏa là 10 phút =  (giờ).
Do đó ta có phương trình:
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⇔ x = 72 (thỏa mãn) nên quãng đường ô tô dừng đợi tàu- Nam Định là 72 (km).
Vậy quãng đường Hà Nội-Nam Định là:
48 + 72 = 120 (km).
Bài 2: 
a) Gọi số tiền mẹ bạn Lan gửi vào quỹ tiết kiệm: x đồng (x > 0).
Lãi suất mỗi tháng là a% tháng nên số tiền lãi sau tháng thứ nhất bằng: a%.x (đồng)
Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có được sau tháng thứ nhất: x + a%.x = (1 + a%)x (đồng)
Số tiền lãi sau tháng thứ hai: (1 + a%)x.a% (đồng)
Tổng số tiền lãi sau hai tháng bằng: a%.x + (1 + a%).x.a% (đồng) (1)
b) Vì sau hai tháng mẹ bạn Lan lãi 482880 đồng với lãi suất 1,2% (tức là a = 1,2) nên thay vào (1) ta có phương trình:
1,2%.x + (1 + 1,2%).x.1,2% = 482880
⇔ 0,012x + 1,012.x.0,012 = 482880
⇔ 0,012x + 0,012144x = 482880
⇔ 0,024144.x = 482880
⇔ x = 20 000 000 (đồng).
Vậy mẹ bạn Lan  đã gửi tiết kiệm 20 000 000 đồng.
Bài 3:
Gọi x (km) là khoảng cách giữa hai bến Cần Giờ và Vũng Tàu, với x > 0.
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Vì vận tốc xuôi dòng lớn hơn vận tốc ngược dòng chính bằng 2 lần vận tốc dòng nước nên ta có phương trình:
[image: Giải bài 54 trang 34 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8]
x = 80 (thỏa mãn điều kiện).
Vậy khoảng cách giữa hai bến Cần Giờ và Vũng Tàu là 80km.
Bài 4:  Gọi x (g) là khối lượng nước phải pha thêm, với x > 0.
Khối lượng dung dịch mới: 200 + x (g)
Ta có: nồng độ dung dịch = số g muối / số g dung dịch.
Vì khối lượng muối không đổi nên nồng độ dung dịch sau khi pha thêm nước bằng 
Theo đề bài, nồng độ dung dịch mới chứa 20% muối nên ta có phương trình:
[image: Giải bài 55 trang 34 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8]
Vậy phải pha thêm 50g nước để được dung dịch chứa 20% muối.
Bài 5: 
Gọi x (đồng) là giá mỗi số điện ở mức thứ nhất (x > 0).
⇒ Giá mỗi số điện ở mức 2 là: x + 150 (đồng)
⇒ Giá mỗi số điện ở mức 3 là: x + 150 + 200 = x + 350 (đồng)
Nhà Cường dùng hết 165 số điện = 100 + 50 + 15.
Như vậy nhà bạn Hùng phải đóng cho 100 số điện ở mức 1, 50 số điện ở mức 2 và 15 số điện ở mức 3.
Giá tiền 100 số điện mức đầu tiên là: 100.x (đồng)
Giá tiền 50 số điện mức thứ hai là: 50.(x + 150) (đồng)
Giá tiền 15 số điện còn lại mức thứ ba là: 15.(x + 350) (đồng).
⇒ Số tiền điện (chưa tính VAT) của nhà Hùng bằng:
   100.x + 50.(x + 150) + 15.(x + 350)
= 100x + 50x + 50.150 +15x +15.350
= 165x + 12750.
Thuế VAT nhà bạn Hùng phải trả là: (165x + 12750).10%
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Tổng số tiền điện nhà bạn Hùng phải đóng (tiền gốc + thuế) bằng:
165x + 12750 + 0,1.(165x + 12750) = 1,1.(165x + 12750).
Thực tế nhà Hùng hết 95700 đồng nên ta có phương trình:
   1,1(165x + 12750) = 95700
   ⇔ 165x + 12750 = 87000
   ⇔ 165x = 74250
   ⇔ x = 450 (đồng) (thỏa mãn điều kiện).
Vậy mỗi số điện ở mức giá đầu tiên là 450 đồng.
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